	     TUẦN    15                                                     Từ ngày 15/12/2025 đến 19/12/2025
	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
15/12
	S
	1
	HĐTN
	43
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân VN 22 -12
	
	

	
	
	2
	T
	71
	Thực hành và trải nghiệm vẽ hai đường thẳng song song (Tiết 2) -Trang  103
	TC, soi bài 
	TV,MT,MS

	
	
	3
	TV
	99
	Đọc: Nếu em có một khu vườn.

	GA ĐT
	TV,MT,MS

	
	
	4
	TV
	100
	Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang  
	
	

	
	C
	5
	AN
	15
	Thường thức âm nhạc:  Hình tượng âm nhạc thông qua câu chuyện Pi- tơ và chó sói
	
	Đàn

	
	
	6
	ĐĐ
	15
	Tôn trọng tài sản của người khác  (T2) 
	
	

	
	
	7
	TA
	57
	Unit 6: Outdoor activities - Lesson 2: Task 4,5,6
	
	

	Ba
16/12 
	S
	1
	T
	72
	Hình bình hành -Trang 105
	
	BP

	
	
	2
	GDTC
	29
	Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng (Tiết 1)
	
	Sân tập, còi

	
	
	3
	KH
	29
	Thực vật cần gì để sống? (Tiết 2)
	
	

	
	
	4
	TV
	101
	Viết: Luyện viết đoạn văn miêu tả con vật.
	GA ĐT
	TV, MT

	
	C
	5
	S-Đ
	29
	Bài 12: Thăng Long - Hà Nội - tiết 2
	
	

	
	
	6
	S-Đ
	30
	Bài 12: Thăng Long - Hà Nội - tiết 3
	
	

	
	
	7
	TA
	58
	Unit 6: Outdoor activities - Lesson 2: Task 7,8,9
	
	

	Tư
17/12
	S
	1
	T
	73
	Hình thoi -Trang 107 
	GA ĐT
	TV, MT

	
	
	2
	TA
	59
	Unit 6: Outdoor activities - Lesson 3: Task 1,2,3
	
	

	
	
	3
	TV
	102
	Đọc: Bốn mùa mơ ước(T1)
	
	

	
	
	4
	TV
	103
	Đọc: Bốn mùa mơ ước(T2)
	
	

	
	C
	5
	T (BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	TIN
	15
	Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	44
	HĐ GD theo chủ đề: Tự lực thực hiện nhiệm vụ ở trường.
	
	

	Năm
18/12
	S
	1
	T
	74
	Luyện tập -Trang 108
	Soi bài
	TV,MT,MS

	
	
	2
	CN
	15
	Bài 5: Trồng hoa, cây cảnh trong chậu(T3) 
	
	

	
	
	3
	TV
	104
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn miêu tả con vật.
	TC, video
	TV,MT

	
	
	4
	TA
	60
	Unit 6: Outdoor activities - Lesson 3: Task 4,5,6
	
	

	
	C
	5
	KH
	30
	Thực vật cần gì để sống? (Tiết 3)
	
	

	
	
	6
	MT
	15
	Chủ đề 4: Vẻ đẹp trong cuộc sống (T3)
	
	Sáp màu

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu
19/12 
	S
	1
	T
	75
	Luyện tập -Trang 110
	
	BP

	
	
	2
	TV
	105
	Đọc mở rộng
	GA ĐT
	TV,MT

	
	
	3
	GDTC
	30
	Bài 1: Bài tập rèn luyện kĩ năng thăng bằng (Tiết 2)
	
	Sân tập, còi

	
	
	4
	HĐTN
	45
	SHL: SH theo CĐ: Vượt khó và sáng tạo.
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	


       
            Kiểm tra, ngày 10/12/2025 
                 Phó hiệu trưởng





            
                 Phạm Thị Hương








